Quy định về Trọng tài của Thổ Nhĩ Kỳ
Phần 1: Giới thiệu chung về Trọng tài của TOBB

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế cũng như thị trường trong nước và nước ngoài cùng với sự quá độ hướng tới nền kinh tế thị trường tự do của Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn đến những thay đổi cơ cấu trong giới kinh doanh. Với kết quả này, mối quan tâm về nội – ngoại thương đã được tăng lên, đồng thời các tranh chấp về pháp lý cũng tăng theo. Vì vậy, việc giải quyết các tranh chấp trong thời gian ngắn đã trở thành điều cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp và giới kinh doanh.


Liên minh các Phòng Thương mại – Công nghiệp và Hội đồng giao dịch hàng hóa (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey – TOBB), cơ quan đại diện cao nhất của cộng đồng các doanh nghiệp tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ, đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và đã thành lập Hội đồng Trọng tài TOBB. Việc thành lập Hội đồng này sẽ khắc phục được sự thiếu hụt quan trọng trong việc giải quyết nhanh chóng các tranh chấp trong các công ty Thổ Nhĩ Kỳ, giữa các công ty Thổ Nhĩ Kỳ và các công ty nước ngoài và giữa các công ty nước ngoài với nhau. 

Trọng tài là sự giải quyết các tranh chấp giữa các bên bằng quyết định của trọng tài (hoặc các trọng tài) do các bên và/hoặc các đại diện được ủy quyền và các cơ quan có thẩm quyền chỉ định quyết định các vấn đề mà luật không cấm đối với hoạt động trọng tài theo “Thỏa thuận về Trọng tài” hoặc “Điều khoản Trọng tài” mà không áp dụng đối với bộ máy tư pháp nhà nước.


Trọng tài, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế, đã từng bước trở thành một thiết chế phổ biến vì các tranh chấp có thể được trọng tài (hoặc các trọng tài) giải quyết trong thời gian ngắn vì họ là các chuyên gia giỏi và các phán quyết trọng tài có giá trị hiệu lực như phán quyết  của tòa án.


Nếu các thương nhân và các nhà công nghiệp muốn các tranh chấp của họ về thương mại và công nghiệp trong nước cũng như quốc tế được trọng tài giải quyết thì họ có thể thực hiện điều đó bằng cách ghi một điều khoản trọng tài trong các hợp đồng chính: “Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong hoặc ngoài hợp đồng này sẽ được trọng tài giải quyết theo Quy định về Trọng tài của TOBB”. Các bên cũng có thể làm một thỏa thuận trọng tài riêng biệt nêu rõ thông tin về việc chỉ định số lượng trọng tài và gửi đề nghị cho Chủ tịch Hội đồng Trọng tài TOBB nếu có tranh chấp.

 
TOBB đã chuẩn bị và ban hành Quy định về Trọng tài để giải quyết nhanh chóng các tranh chấp xảy ra trong giao dịch thương mại và công nghiệp giữa các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ, giữa các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ với các đối tác nước ngoài hoặc giữa các thương nhân nước ngoài với nhau.


TOBB nhấn mạnh rằng các tranh chấp công nghiệp và thương mại sẽ được giải quyết thông qua trọng tài phân xử, đặc biệt qua các tổ chức trọng tài độc lập trên thế giới. Lý do để thực hiện việc này là tạo sự tin cậy hơn, nhanh chóng hơn trong việc bảo vệ các bí mật thương mại so với vụ việc được đưa ra giải quyết tại tòa án.


Hơn nữa, các phán quyết của Hội đồng Trọng tài là có khả năng thực thi như các phán quyết của tòa án phù hợp với các điều kiện quy định về thủ tục.


Đồng thời, các phán quyết của Hội đồng Trọng tài cũng có thể được phúc thẩm, tương tự như các phán quyết của toàn án.


Bản thân Hội đồng Trọng tài của TOBB không tự giải quyết các tranh chấp, nhưng sẽ đảm bảo các phiên trọng tài xử có tính độc lập và đúng thẩm quyền để giải quyết các tranh chấp công nghiệp và thương mại một cách nhanh chóng, tin cậy và chính xác, phù hợp với các Quy định về Trọng tài của TOBB.


Để có được xét xử theo quy trình trọng tài này, điều cần thiết đối với các thương nhân, các nhà công nghiệp là ghi điều khoản sau đây vào hợp đồng: Trong trường hợp sảy ra bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong hoặc ngoài Hợp đồng này sẽ được giải quyết qua trọng tài phân xử theo Quy định về Trọng tài của TOBB. 
Ngoài ra, đây là việc rất hữu dụng để tuyên bố các tranh chấp sẽ được giải quyết bởi một trọng tài duy nhất hay ba trọng tài, địa điểm, ngôn ngữ trọng tài hoặc luât được áp dụng trong tranh chấp.

Nếu các bên đồng ý áp dụng Trọng tài TOBB, họ được coi như chấp nhận Quy định về Trọng tài của TOBB.


Giả sử các bên tham gia tranh chấp chấp nhận các Quy định về Trọng tài của TOBB, việc phân xử vẫn sẽ được thực hiện khi một trong các bên tham gia tranh chấp bác bỏ việc phân xử bất chấp điều khoản trọng tài.


Quy định về Trọng tài của TOBB bao gồm 46 điều khoản, trong đó quy định chi tiết từ việc nộp đơn khởi kiện đến khi thi hành phán quyết.


Các thủ tục cần thiết như một điều kiện tất yếu của Quy định về Trọng tài:


Một bên, khi muốn áp dụng Trọng tài TOBB, phải trình yêu cầu của mình lên Chủ tịch Hội đồng Trọng tài của TOBB (Ban Thư ký, Phòng tư vấn Luật) bao gồm các thông tin như: tên công ty, quốc tịch, danh xưng, địa chỉ của các bên tham gia tranh chấp, khiếu nại của họ với chứng cứ để giải quyết tranh chấp, thông tin và bằng chứng về việc bổ nhiệm và số lượng trọng tài. 

Phí trọng tài được Hội đồng quyết định và phải trả trước để làm thủ tục khởi kiện.


Về nguyên tắc, phí thanh toán được chia bình đẳng cho các bên. Tuy nhiên, nếu một trong các bên không trả phần của mình thì bên khác phải trả tổng số tiền phí trọng tài. 
Phần phí giữa các bên sẽ được xác định trong phán quyết của Trọng tài. Vụ kiện sẽ chưa được coi là thụ lý và chưa thể tổ chức nghe điều trần cho đến khi phí được trả trước.

Các tranh chấp sẽ được giải quyết bởi trọng tài duy nhất hoặc ba trọng tài. Nếu các bên đồng ý giải quyết tranh chấp bởi một trọng tài, họ sẽ thống nhất với nhau về việc chỉ định trọng tài, sau đó giới thiệu trọng tài này lên Hội đồng Trọng tài để phê duyệt.


Nếu một trong các bên tham gia tranh chấp không chỉ định trọng tài trong thời hạn quy định thì Hội đồng Trọng tài sẽ bổ nhiệm trọng tài thay thế.


Nếu trong trường hợp các trọng tài do các bên chỉ định sẽ chỉ định trọng tài thứ ba trong một thời hạn nhất định, thì các trọng tài cần phải thực hiện việc này và việc chỉ định này sẽ được Hội đồng Trọng tài phê duyệt. Nếu các trọng tài không nhất trí được việc này thì Hội đồng Trọng tài sẽ bổ nhiệm trọng tài thứ ba. 


Trong điều khoản Quy định về Trọng của TOBB cũng quy định Hội đồng Trọng tài có quyền không thông qua các trọng tài được các bên chỉ định.


Các bên có thể chỉ định trọng tài của mình từ “Danh sách các trọng tài của TOBB”, hoặc cũng có thể lựa chọn bất kỳ cá nhân nào khác mà họ tin tưởng, người có đủ năng lực theo Quy định Trọng tài của TOBB.


Khi bổ nhiệm hoặc phê duyệt các trọng tài, Hội đồng Trọng tài sẽ xem xét quốc tịch của các bên, chủ đề của tranh chấp, các trọng tài không liên quan đến các bên và các trọng tài độc lập.


Phiên xử Trọng tài được săp xếp và được phép tiến hành các phiên xử trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, nghe các bên và các nhân chứng khi cần thiết, bổ nhiệm các chuyên gia và kết thúc vụ kiện trong thời gian tối đa một năm. 


Khi phê duyệt các trọng tài được các bên chỉ định, Hội đồng Trọng tài của TOBB sẽ xem xét đến tính trung lập và năng lực của họ đối với chủ đề của tranh chấp.


Các trọng tài do Hội đồng Trọng tài bổ nhiệm được chỉ định trong số những chuyên gia về pháp lý, những người có chuyên môn liên quan, những người đã kinh qua công việc đang tranh chấp và những thương nhân rất nổi tiếng./. 

Địa chỉ liên hệ của Hội đồng Trọng tài của TOBB:

Tükiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Muşavirliği

Add: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir yolu 9.km)

Tel: 0090.312.2182042/43

Fax: 0090.312.2182049

Email: hukuk@tobb.org.tr
Website: www.tobb.org.tr
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